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1. Tính cấp thiết của đề tài
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 xác định hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một cấu phần giáo dục bắt buộc, có vai trò quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Hoạt động này được triển khai theo định hướng phát triển năng lực, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn đời sống và xã hội, do đó đòi hỏi công tác tổ chức và quản lý có tính mục tiêu, kế hoạch và hệ thống.

Thực tiễn triển khai tại các trường trung học phổ thông, đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy hiệu quả của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phụ thuộc lớn vào công tác quản lý nhà trường. Những hạn chế như nhận thức mục tiêu chưa thống nhất, lập kế hoạch còn hình thức, phối hợp các lực lượng giáo dục chưa hiệu quả, kiểm tra và đánh giá chưa thường xuyên đã làm giảm vai trò của hoạt động này trong việc hỗ trợ học sinh lựa chọn nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động.

Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn, tính đa dạng và tốc độ phát triển nhanh vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Do đó, nghiên cứu quản lý hoạt động này tại các trường THPT trên địa bàn thành phố không chỉ có ý nghĩa thực tiễn đối với địa phương mà còn mang tính điển hình cho các đô thị lớn. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018” là cần thiết.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
1) Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông.

2) Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông.

3) Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4) Đề xuất giải pháp thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Các giải pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Phạm vi về nội dung

Luận án nghiên cứu các nội dung cụ thể sau: Lập kế hoạch; Tổ chức thực hiện; Chỉ đạo tổ chức; Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Quản lý các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Phối hợp các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
3.2.2. Phạm vi về cách tiếp cận

Luận án sử dung cách tiếp cận chức năng quản lý để nghiên cứu quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông là chủ yếu. 
3.2.3. Phạm vi về địa bàn nghiên cứu

Địa bàn nghiên cứu là 10 trường trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Trọng Tấn, Bình Tân, Nguyễn Huệ, Tân Phong, Đinh Tiên Hoàng, Thái Hoà, Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Trãi.

3.2.4. Phạm vi từi gian nghiên cứu
Luận án thực hiện từ tháng 12/2021 đến tháng 02/2026. 
3.2.5. Phạm vi về khách thể khảo sát thực trạng

Luận án khảo sát: 1) Giáo viên; 2) Cán bộ quản lý trường trung học phổ thông.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận nghiên cứu

Luận án sử dụng đồng bộ một số cách tiếp cận nghiên cứu: Tiếp cận hệ thống; Tiếp cận chức năng quản lý; Quan điểm tiếp cận quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng; Tiếp cận hệ sinh thái giáo dục và quản lý mạng lưới; Tiếp cận thực tiễn và phát triển. 

4.2. Giả thuyết khoa học
1) Giả thuyết 1:

Hoạt động quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tuy đã được triển khai theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhưng còn bộc lộ những hạn chế nhất định về tính hệ thống, tính đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt ở các khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra – đánh giá và phối hợp các lực lượng giáo dục.

 2) Giả thuyết 2:

Hiệu quả quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng đáng kể của các yếu tố như: nhận thức và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý, năng lực tổ chức của giáo viên, mức độ bảo đảm các điều kiện nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội, cũng như đặc điểm bối cảnh kinh tế – xã hội đô thị.

 3) Giả thuyết 3:

Nếu xây dựng và triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo tiếp cận chức năng quản lý, kết hợp quản lý nguồn lực và quản lý hệ sinh thái giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thì chất lượng và hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh sẽ được nâng cao rõ rệt, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

4.3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng và kết hợp đồng bộ một số giải pháp nghiên cứu định lượng và định tính: Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu; Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; Phương pháp phỏng vấn sâu; Phương pháp khảo nghiệm.
 4.4. Câu hỏi nghiên cứu
1) Cơ sở lý luận của việc quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bao gồm những quan điểm, nội dung và yêu cầu nào, và các quan điểm đó định hướng như thế nào cho công tác quản lý nhà trường? 

2) Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào, xét trên các khía cạnh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, điều kiện đảm bảo và phối hợp các lực lượng giáo dục?

3) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, và mức độ tác động của từng yếu tố đó ra sao? 

4) Những giải pháp quản lý nào cần được đề xuất và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, và các giải pháp đó có tính cần thiết, tính khả thi đến mức độ nào?

5. Đóng góp mới của luận án

 - Về lý luận:

Luận án hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; xây dựng và thao tác hóa khái niệm quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo tiếp cận quản lý chất lượng, làm rõ các chức năng quản lý, chủ thể quản lý và các yếu tố ảnh hưởng trong mối quan hệ hệ thống.

- Về thực tiễn:

Luận án phân tích thực trạng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và công tác quản lý tại các trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó đề xuất hệ thống giải pháp quản lý đồng bộ, khả thi, đã được khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

6. Ý nghĩa của luận án

- Ý nghĩa lý luận:

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung và hoàn thiện khung lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong nhà trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng, phục vụ nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

- Ý nghĩa thực tiễn:

 Luận án cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để các cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường vận dụng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông.

7. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận án có 4 chương: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu …; Chương 2. Cơ sở lý luận…; Chương 3. Thực trạng… ; Chương 4. Biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Chương 1

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.1. Các công trình nghiên cứu về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường THPT 

Tổng quan các công trình nghiên cứu cho thấy hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã được nghiên cứu khá phong phú về phương diện tư tưởng giáo dục, lý thuyết học tập, tổ chức chương trình và hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, vấn đề quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, nhất là trong điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và trong bối cảnh đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn chưa được nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện và chuyên sâu. Khoảng trống này chính là cơ sở khoa học và thực tiễn để luận án tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp.

1.2. Các công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông     

Các công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau như lý luận quản lý giáo dục, quản lý theo chức năng, quản lý quá trình và huy động các lực lượng giáo dục tham gia. Các nghiên cứu đã góp phần làm rõ vai trò của cán bộ quản lý, đặc biệt là hiệu trưởng, trong việc tổ chức, điều hành và bảo đảm chất lượng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu còn tập trung vào từng nội dung hoặc cấp học cụ thể, thiếu sự tích hợp giữa quản lý hoạt động trải nghiệm và quản lý hướng nghiệp trong một khung quản lý thống nhất; đồng thời chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhất là tại các đô thị lớn với điều kiện và yêu cầu quản lý phức tạp.

1.3. Nhận xét chung về các công trình nghiên cứu và khoảng trống của các nghiên cứu

1.3.1. Kết quả nghiên cứu đã đạt được
Các nghiên cứu đã (1) khẳng định nền tảng tư tưởng và triết lý giáo dục trải nghiệm; 2) cung cấp cơ sở khoa học từ các lý thuyết học tập hiện đại và mô hình trải nghiệm; (3) chứng minh vai trò và hiệu quả của HĐTN, HN trong chương trình phổ thông ở nhiều quốc gia; (4) xây dựng nền tảng lý luận quản lý giáo dục và chức năng quản lý làm cơ sở tiếp cận quản lý HĐTN, HN.

1.3.2. Hạn chế và khoảng trống nghiên cứu
Các hạn chế nổi bật: (1) nhiều nghiên cứu thiên về triết lý, nội dung, phương pháp tổ chức, ít tập trung vào quản lý; (2) các khâu quản lý then chốt (kế hoạch, tổ chức, huy động nguồn lực, phối hợp lực lượng, kiểm tra – đánh giá – cải tiến) chưa được phân tích hệ thống; (3) phần lớn nghiên cứu tập trung ở THCS hoặc hoạt động tương cận; (4) thiếu mô hình quản lý tổng thể tích hợp trải nghiệm và hướng nghiệp, phù hợp bối cảnh địa phương; (5) nghiên cứu về quản lý HĐTN, HN theo CTGDPT 2018 tại đô thị lớn như TP.HCM còn thiếu.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

2.1. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

2.1.1. Khái niệm

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục có mục tiêu, được tổ chức có chủ đích trong và ngoài nhà trường, trong đó học sinh tham gia trực tiếp vào các hoạt động gắn với thực tiễn học tập, đời sống và nghề nghiệp, dưới sự định hướng của nhà giáo dục, nhằm giúp học sinh hiểu bản thân, hiểu nghề và hình thành năng lực lựa chọn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu xã hội.

2.1.2. Yêu cầu hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

Yêu cầu về mục tiêu giáo dục của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Yêu cầu về nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Yêu cầu về phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Yêu cầu về hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Yêu cầu về điều kiện bảo đảm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Yêu cầu về đánh giá hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp     

2.1.3. Mục tiêu hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm kiến tạo một môi trường giáo dục mở, giàu tính trải nghiệm, trong đó học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động gắn với thực tiễn đời sống xã hội và thế giới nghề nghiệp. Thông qua quá trình trải nghiệm có định hướng, học sinh từng bước khám phá tiềm năng cá nhân, hình thành hiểu biết toàn diện về bản thân và bối cảnh xã hội, nghề nghiệp, từ đó phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp một cách bền vững. 

2.1.4. Nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

Tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức xã hội; Tổ chức giao lưu, gặp gỡ với chuyên gia và người lao động tiêu biểu; Tổ chức hoạt động tình nguyện và phục vụ cộng đồng;Tổ chức hội thảo, chuyên đề và workshop phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp ; Tổ chức các cuộc thi, dự án và triển lãm sáng tạo khoa học, kỹ thuật; Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cá nhân và theo nhóm; Tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và thể thao.
 2.1.5. Phương pháp, hình thức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông 

2.1.5.1. Phương pháp tổ chức: Phương pháp học tập theo dự án; Phương pháp đối thoại và giao lưu định hướng nghề nghiệp; Phương pháp tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tâm lý học đường.

 2.1.5.2. Hình thức: Tham quan, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.-Hội thảo, tọa đàm hướng nghiệp; Hoạt động tình nguyện và công tác xã hội; Tổ chức các cuộc thi, triển lãm sáng tạo khoa học, kỹ thuật; Tư vấn hướng nghiệp cá nhân và theo nhóm; Workshop và lớp học kỹ năng mềm; Câu lạc bộ hướng nghiệp

 2.1.6. Các nguồn lực phục vụ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, sự hỗ trợ và phối hợp của cộng đồng, 
2.2. Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

2.2.1. Quản lý

2.2.1.1. Khái niệm quản lý

Quản l ý là một quá trình tác động có mục tiêu, có tổ chức, có hệ thống của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá nhằm thực hiện các mục tiêu của tổ chức đã định.

2.2.1.2. Chức năng của quản lý

Lập kế hoạch; Tổ chức; Chỉ đạo (lãnh đạo, điều hành); Kiểm tra, đánh giá. Bốn chức năng cơ bản của quản lý có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại và tạo thành một chu trình quản lý khép kín. 
2.2.2. Lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
2.2.2.1. Khái niệm

Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là quá trình tác động có mục tiêu, có tổ chức, có hệ thống của lãnh đạo nhà trường đến các khách thể quản lý thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá nhằm thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh, đáp ứng yêu cầu cần đạt của CTGDPT 2018  
 2.2.2.2. Nội dung quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
 1) Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của học sinh

2) Tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của học sinh

 3) Chỉ đạo tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của học sinh 

4) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của học sinh:    

 5) Quản lý các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của học sinh

6) Phối hợp các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của học sinh

2.2.3. Chủ thể quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

Trong quản lý giáo dục, chủ thể quản lý là những cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm và năng lực tham gia định hướng, điều hành, tổ chức, kiểm tra và đánh giá các hoạt động giáo dục nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đối với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THPT, chủ thể quản lý mang tính đa tầng, đa chủ thể, phản ánh đặc trưng của giáo dục hướng nghiệp là hoạt động liên ngành, liên kết nhà trường, gia đình, xã hội.

Có thể xác định các chủ thể quản lý cơ bản sau đây: Hiệu trưởng nhà trường THPT

Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, giáo dục học sinh; Tổ chuyên môn và tổ tư vấn hướng nghiệp; Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; ha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh; Các tổ chức, lực lượng xã hội ngoài nhà trường

 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một cấu phần bắt buộc của Chương trình GDPT 2018, mang tính liên ngành, liên cấp và gắn chặt với bối cảnh xã hội. Do đó, công tác quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố, có thể quy về ba nhóm lớn: (1) yếu tố thuộc cấp quản lý, (2) yếu tố thuộc đội ngũ giáo viên và học sinh, và (3) yếu tố thuộc môi trường giáo dục – xã hội. Mức độ tác động của các yếu tố này quyết định trực tiếp đến hiệu quả lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong nhà trường.

2.3.1. Các yếu tố thuộc về cấp quản lý
- Các văn bản hướng dẫn của cấp trên    

- Trình độ và năng lực của cán bộ quản lý 

2.3.2. Các yếu tố thuộc về giáo viên và học sinh
- Trình độ và năng lực của giáo viên 

- Ý thức và mức độ tham gia của học sinh    

2.3.3. Các yếu tố thuộc về môi trường
- Điều kiện cơ sở vật chất    

- Phụ huynh học sinh và cộng đồng dân cư

Chương 3

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, 

HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

3.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng

3.1.1. Khát quát về tình hình giáo dục cấp trung học phổ thông của thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá tình hình giáo dục trung học phổ thông của Thành phố Hồ Chí Minh có thể nhận thấy rằng, mặc dù hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã được xác định là một cấu phần quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và bước đầu được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, song việc tổ chức và quản lý hoạt động này trong các trường trung học phổ thông vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Những khó khăn và hạn chế nêu trên không chỉ xuất phát từ điều kiện cơ sở vật chất hay nguồn lực con người, mà còn phản ánh những bất cập trong tư duy quản lý, cơ chế điều hành, phương thức phối hợp và hệ thống đánh giá đối với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

3.1.2. Khách thể và địa bàn khảo sát
3.1.2.1. Khách thể khảo sát thực trạng
Nghiên cứu được tiến hành trên tổng số 244 cán bộ quản lý và giáo viên đang công tác tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 17 cán bộ quản lý, 22 tổ trưởng chuyên môn và 205 giáo viên, cùng với 2.566 học sinh trung học phổ thông đang theo học tại các trường được khảo sát. Quy mô mẫu tương đối lớn, bao quát đầy đủ các nhóm chủ thể trực tiếp tham gia và chịu tác động của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để phân tích thực trạng quản lý một cách toàn diện và khách quan.    

3.1.2.2. Địa bàn khảo sát thực trạng

Luận án tiến hành khảo sát tại 10 trường THPT tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Nguyễn Hữu Thọ, 2. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 3. Lê Trọng Tấn, 4. Bình Tân, 5. Nguyễn Huệ, 6. Tân Phong, 7. Đinh Tiên Hoàng, 7. Đinh Tiên Hoàng, 8. Thái Hoà, 9. Trịnh Hoài Đức, 10. Nguyễn Trãi.
3.1.3. Các giai đoạn nghiên cứu 

Giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu; Giai đoạn điều tra chính thức; Giai đoạn xử lý và phân tích số liệu; Giai đoạn hoàn thành luận án. 

3.1.4. Thang đo và mức điểm trung bình của thang đo
Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để đo lường mức độ đánh giá của giáo viên và học sinh đối với mục đích và nội dung thực trạng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của học sinh THPT.

 - Các mức độ của thang đo               

  Các mức độ của thang đo được quy ước như sau: từ 1 đến 5 điểm.

- Quy ước mức điểm trung bình của thang đo
Căn cứ vào thang đo Likert 5 mức, nghiên cứu quy ước các khoảng giá trị điểm trung bình và ý nghĩa diễn giải như sau:

	Khoảng ĐTB
	Mức độ đánh giá
	Ý nghĩa

	1,00 – 1,80
	Rất thấp
	Hoàn toàn không đồng thuận, không chấp nhận

	1,81 – 2,60
	Thấp
	Không đồng thuận

	2,61 – 3,40
	Trung bình
	Phân vân, chấp nhận ở mức hạn chế

	3,41 – 4,20
	Khá
	Đồng thuận, đánh giá tích cực

	4,21 – 5,00
	Cao
	Đồng thuận cao, đánh giá rất tích cực


 3.2. Thực trạng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
3.2.1. Thực trạng nhận thức về mục tiêu của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

a. Đánh giá của giáo viên  

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trung học phổ thông có nhận thức nhìn chung tích cực và khá đồng đều về các mục tiêu của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Điểm trung bình chung đạt 3,99 với độ lệch chuẩn 0,71, phản ánh mức độ đánh giá ở ngưỡng khá đến cao và sự thống nhất tương đối trong nhận thức giữa các đối tượng khảo sát.
b. Đánh giá của học sinh

Học sinh trung học phổ thông có nhận thức tích cực và tương đối đồng đều về các mục tiêu của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Điểm trung bình chung đạt 4,14/5 với độ lệch chuẩn 0,90, phản ánh mức đánh giá ở ngưỡng khá đến cao, đồng thời cho thấy mức độ phân tán vừa phải trong nhận thức của học sinh. Nhìn chung, học sinh có nhận thức tích cực về mục tiêu của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, đặc biệt ở các khía cạnh gắn với trải nghiệm thực tiễn, phát triển năng lực và sự tham gia tích cực. 
3.2.2. Thực trạng mức độ thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

 a. Đánh giá của giáo viên  
Mức độ thực hiện các nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THPT theo đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên đạt mức trung bình khá. Điểm trung bình chung của các nội dung là 3,57 với độ lệch chuẩn 0,95, phản ánh rằng các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã được triển khai tương đối thường xuyên, song mức độ đồng đều giữa các nội dung và giữa các trường còn có sự khác biệt nhất định. Nhìn chung, các nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THPT đã được triển khai ở mức trung bình khá, trong đó các hoạt động mang tính nội sinh của nhà trường (văn hóa, thể thao, tư vấn hướng nghiệp, tình nguyện) được thực hiện thường xuyên hơn so với các hoạt động đòi hỏi sự phối hợp với các tổ chức bên ngoài. Điều này gợi ý rằng, để nâng cao hiệu quả và tính đa dạng của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, cần tiếp tục tăng cường nguồn lực, mở rộng mạng lưới liên kết với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xã hội, đồng thời có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện.

b. Đánh giá của học sinh     
Học sinh đánh giá việc triển khai các nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở nhà trường THPT nhìn chung khá tích cực. Điểm trung bình chung của 4 nhóm nội dung đạt ĐTB = 4,05/5, với ĐLC = 0,89. Đây là ngưỡng điểm cho thấy đa số học sinh có xu hướng nghiêng về đồng ý/hoàn toàn đồng ý với nhận định “nhà trường triển khai tốt” các nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.   
3.2.3. Thực trạng mức độ thực hiện các phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

a. Đánh giá của cán bộ quản lý giáo viên
Xu hướng chung: đánh giá tích cực chiếm ưu thế nhưng còn “vùng trung tính” đáng kể. Nhìn tổng thể, mức đánh giá tập trung chủ yếu ở hai mức “Đồng ý” là 50,1% và “Hoàn toàn đồng ý” 16,8%), tức 66,9% người tham gia có đánh giá tích cực về các phương pháp/biện pháp triển khai (3 nội dung). Ngược lại, nhóm đánh giá không tích cực (“Không đồng ý” và “Hoàn toàn không đồng ý”) chỉ chiếm 6,4%, cho thấy mức độ phản đối thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ “Phân vân/Bình thường” trung bình là 26,6% là một phát hiện quan trọng: đây là “vùng đệm” phản ánh sự chưa chắc chắn về hiệu quả, hoặc trải nghiệm triển khai chưa đồng đều, hoặc chất lượng thực hiện phụ thuộc điều kiện cụ thể (thời lượng, năng lực tổ chức, nguồn lực, mức độ phù hợp đối tượng). Điểm trung bình chung ĐTB = 3,77/5 và ĐLC = 0,85 xác nhận xu hướng: đánh giá ở mức khá, nhưng vẫn có độ phân tán nhất định trong quan điểm.
 b. Đánh giá của học sinh 
Điểm trung bình chung đạt ĐTB = 2,38 với ĐLC = 0,97, cho thấy mức độ tham gia của học sinh nhìn chung ở ngưỡng trung bình, song còn có sự phân hóa tương đối rõ giữa các phương pháp cũng như giữa các nhóm học sinh. Học sinh đã tham gia tương đối tích cực vào các phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, đặc biệt là các phương pháp mang tính tương tác và hợp tác như thảo luận nhóm, giải quyết nhiệm vụ và trải nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh tham gia ở mức trung bình còn khá lớn, cùng với độ lệch chuẩn tương đối cao ở một số phương pháp, cho thấy mức độ tham gia chưa thật sự đồng đều và chịu ảnh hưởng mạnh bởi hình thức tổ chức, điều kiện thực hiện và mức độ phù hợp với đặc điểm học sinh. 

3.2.4. Thực trạng mức độ thực hiện các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

a. Đánh giá của cán bộ quản lý giáo viên 

Điểm trung bình chung đạt ĐTB = 3,50/5 với ĐLC = 0,94, cho thấy các hình thức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã được triển khai ở mức khá, song mức độ thực hiện giữa các hình thức vẫn còn chênh lệch nhất định.

Xét theo phân bố tỷ lệ trung bình, có 52,5% ý kiến đánh giá ở hai mức khá (39,1%) và tốt (13,4%), phản ánh xu hướng đánh giá tích cực chiếm ưu thế. Tuy nhiên, tỷ lệ phân vân/bình thường còn tương đối cao (33,7%), trong khi mức kém và yếu vẫn chiếm 13,5%. Điều này cho thấy việc tổ chức các hình thức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tuy đã được triển khai khá rộng, nhưng chưa đồng đều về chất lượng và cơ hội tiếp cận giữa các học sinh.  

Nhìn chung, các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã được triển khai ở mức khá, trong đó tư vấn hướng nghiệp cá nhân và nhóm là hình thức nổi bật nhất về mức độ thực hiện và hiệu quả cảm nhận. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh đánh giá ở mức phân vân/bình thường còn khá cao ở nhiều hình thức, cho thấy chất lượng triển khai và cơ hội tham gia chưa thật sự đồng đều. 
b. Đánh giá của học sinh
Đánh giá của học sinh về mức độ thực hiện các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong nhà trường THPT. Điểm trung bình chung đạt ĐTB = 2,52 với ĐLC = 0,96, cho thấy các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được học sinh đánh giá ở mức trung bình, chưa thực sự nổi trội về mức độ thực hiện và tính thường xuyên. Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THPT đã được triển khai, song mức độ thực hiện mới dừng ở ngưỡng trung bình, chưa thật sự đồng đều và chưa tạo được tác động mạnh mẽ, rộng khắp. Những hình thức mang tính phổ cập, dễ tổ chức (trò chơi, sự kiện, tư vấn hướng nghiệp, lồng ghép trong môn học) được đánh giá cao hơn; trong khi các hình thức đòi hỏi nhiều điều kiện tổ chức và chuyên môn (tham quan dã ngoại, nghiên cứu khoa học kỹ thuật) có mức đánh giá thấp hơn. 
3.2.5. Thực trạng các nguồn lực phục vụ cho hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

 Đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên về thực trạng các nguồn lực phục vụ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong các trường THPT. Điểm trung bình chung đạt ĐTB = 3,50/5, với ĐLC = 0,89, cho thấy các nguồn lực hiện có được đánh giá ở mức khá, song vẫn tồn tại những hạn chế nhất định về tính đồng bộ và mức độ đáp ứng yêu cầu triển khai hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình GDPT 2018.

 Các nguồn lực phục vụ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong các trường THPT đã được hình thành và đáp ứng yêu cầu triển khai ở mức khá. Nguồn lực tài chính và sự hỗ trợ, phối hợp từ cộng đồng vẫn là những khâu hạn chế, ảnh hưởng đến tính ổn định, chiều sâu và khả năng mở rộng của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 
3.2.6. Nhận xét chung về thực trạng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Chương trình GDPT 2018

Kết quả khảo sát cho thấy cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đều có nhận thức tích cực, tương đối thống nhất về mục tiêu của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, đặc biệt là các mục tiêu gắn với phát triển năng lực, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, nhận thức vẫn còn thiên về các mục tiêu mang tính trước mắt, trong khi các mục tiêu dài hạn như giáo dục trách nhiệm xã hội và phát triển nguồn nhân lực bền vững chưa được nhấn mạnh tương xứng.

Việc triển khai nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhìn chung đạt mức trung bình khá, với các hoạt động nội sinh của nhà trường được thực hiện thường xuyên hơn so với các hoạt động đòi hỏi sự phối hợp và điều kiện tổ chức bên ngoài. Các phương pháp và hình thức tổ chức được đánh giá ở mức khá từ phía cán bộ quản lý và giáo viên, song mức độ tham gia và trải nghiệm thực tế của học sinh chỉ ở mức trung bình, cho thấy sự chênh lệch nhất định giữa góc nhìn của người tổ chức và người tham gia.

Về nguồn lực, các trường có lợi thế tương đối về nhân lực và cơ sở vật chất, nhưng còn hạn chế về tài chính và sự hỗ trợ từ cộng đồng, ảnh hưởng đến tính ổn định, quy mô và hiệu quả lâu dài của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

3.3. Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn TP.HCM theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi khảo sát ở nhóm khách thể là cán bộ quản lý và giáo viên. 
3.3.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

ĐTB chung = 4,02/5 và ĐLC = 0,81. Phần lớn các nội dung quản lý đều tập trung ở hai mức khá và tốt (78,4%), phản ánh vai trò lãnh đạo của hiệu trưởng đã được thể hiện tương đối rõ nét trong việc định hướng, tổ chức và điều hành hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau xu hướng đánh giá tích cực này vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể giữa các mặt quản lý, cho thấy công tác quản lý chưa thực sự đồng bộ và cân bằng, đặc biệt giữa các nội dung mang tính định hướng – nội sinh và các nội dung phụ thuộc nguồn lực, đối tác bên ngoài. 

3.3.2. Thực trạng tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
ĐTB chung = 3,11 và ĐLC = 0,71. Mức điểm này phản ánh rằng các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã được triển khai tương đối rõ ràng về mặt tổ chức, song chưa đạt đến mức đồng bộ và chuyên sâu trên tất cả các nội dung. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt ở khâu lập kế hoạch, tổ chức chuyên đề và huy động lực lượng giáo dục. Tuy nhiên, các hạn chế nổi bật vẫn tập trung ở bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và đánh giá kết quả học sinh, phản ánh sự thiếu đồng bộ giữa tổ chức hoạt động và kiểm soát chất lượng giáo dục. Thực trạng này cho thấy quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã chuyển từ định hướng sang triển khai, nhưng vẫn cần được chuẩn hóa quy trình, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn và hoàn thiện cơ chế đánh giá, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp quản lý ở chương tiếp theo.

3.3.3. Thực trạng chỉ đạo tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
ĐTB chung = 3,13; ĐLC = 0,79. Tỷ lệ đánh giá tích cực (khá và tốt) đạt 80,33%, phản ánh vai trò chỉ đạo của cán bộ quản lý đã được thể hiện tương đối rõ trong quá trình triển khai hoạt động. Tuy nhiên, tỷ lệ phân vân/bình thường còn ở mức 16,13% cho thấy không phải tất cả các nội dung chỉ đạo đều được triển khai đồng bộ, sâu và ổn định. Kết quả định lượng này được lý giải rõ hơn qua phỏng vấn sâu, khi nhiều cán bộ quản lý và giáo viên cho rằng công tác chỉ đạo tuy có định hướng, nhưng mức độ “đi vào thực chất” còn khác nhau giữa các trường và giữa các nội dung.

3.3.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
ĐTB = 3,12/5, với ĐLC = 0,76, cho thấy công tác kiểm tra, đánh giá được thực hiện ở mức khá, song chưa thật sự mạnh và đồng bộ. Nhìn chung, công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong các trường THPT: Đã được triển khai tương đối thường xuyên. Có sự bao quát các khâu: kế hoạch, thực hiện, đánh giá. Nhưng còn thiên về kiểm tra hình thức, thiếu chuẩn đánh giá rõ ràng. Chưa phát huy đầy đủ vai trò của đánh giá như một công cụ cải tiến chất lượng quản lý
3.3.5. Thực trạng quản lý các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

ĐTB = 3,11/5, với ĐLC = 0,76, cho thấy công tác quản lý các điều kiện bảo đảm được thực hiện ở mức khá, song chưa thật sự đồng đều và ổn định. Xét theo phân bố tỷ lệ trung bình: Khá và Tốt chiếm 80,9% (Khá: 43,7%; Tốt: 37,2%); Phân vân/Bình thường chiếm 15,4%; Kém và Yếu chỉ chiếm 3,7%. Cơ cấu này cho thấy đa số cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá tích cực công tác quản lý các điều kiện bảo đảm cho hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ “phân vân/bình thường” còn ở mức đáng chú ý, phản ánh rằng ở một số nội dung, việc quản lý điều kiện chưa thật sự rõ nét hoặc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu triển khai trong thực tiễn. 

3.3.6. Thực trạng phối hợp các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

ĐTB = 3,09/5, với ĐLC = 0,77, cho thấy công tác phối hợp được thực hiện ở mức khá, song chưa thật sự đồng đều và còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Xét theo phân bố tỷ lệ trung bình: Khá và Tốt chiếm 79,7% (Khá: 45,2%; Tốt: 34,5%); Phân vân/Bình thường chiếm 15,4%; Kém và Yếu chiếm 4,2%. Cơ cấu này cho thấy đa số cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá tích cực vai trò của sự phối hợp các lực lượng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ “phân vân/bình thường” còn ở mức đáng kể, phản ánh mức độ phối hợp chưa ổn định, chưa mang tính hệ thống, đặc biệt đối với các lực lượng ngoài nhà trường. Công tác phối hợp các lực lượng trong và ngoài trường tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã được triển khai ở mức khá, với phối hợp nội bộ trong nhà trường là điểm mạnh rõ nét. 
3.4. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn TP.HCM theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

3.4.1. Ưu điểm
Thứ nhất, nhận thức quản lý về vai trò và mục tiêu của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tương đối thống nhất và tích cực. Kết quả khảo sát cho thấy cán bộ quản lý và giáo viên có nhận thức rõ ràng về mục tiêu của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (ĐTB = 3,99), đặc biệt ở các mục tiêu gắn với phát triển năng lực, kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp và kết nối các lực lượng giáo dục. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành tư duy quản lý theo mục tiêu, phù hợp với tinh thần Chương trình GDPT 2018.

Thứ hai, công tác lập kế hoạch và định hướng chiến lược được chú trọng. Các nội dung quản lý thuộc khâu xây dựng kế hoạch đạt điểm trung bình cao (ĐTB = 4,02), phản ánh vai trò lãnh đạo của hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch năm học, thành lập ban chỉ đạo và định hướng hoạt động. Điều này cho thấy quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã dần chuyển từ tính tự phát sang có kế hoạch và định hướng rõ ràng.

Thứ ba, tổ chức thực hiện hoạt động từng bước đi vào nền nếp. Kết quả khảo sát cho thấy công tác tổ chức thực hiện được đánh giá ở mức khá (ĐTB = 3,11). Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, xây dựng kế hoạch triển khai và phối hợp lực lượng nội bộ được thực hiện tương đối thường xuyên, góp phần duy trì tính liên tục của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong nhà trường.

Thứ tư, công tác chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá đã được triển khai tương đối đầy đủ về mặt hình thức. Các nội dung chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá đều đạt mức ĐTB trên 3,10, cho thấy nhà trường đã chú ý đến vai trò điều hành, giám sát và đánh giá trong quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, bước đầu hình thành chu trình quản lý tương đối đầy đủ.

 Thứ năm, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất là những điều kiện bảo đảm tương đối thuận lợi. Theo kết quả khảo sát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và cơ sở vật chất trong trường được đánh giá ở mức khá (ĐTB ≈ 3,50), tạo tiền đề quan trọng cho việc tổ chức và quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong điều kiện đô thị lớn như TP.HCM. 

 3.4.2. Hạn chế trong quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Thứ nhất, quản lý còn thiên về định hướng và kế hoạch, chưa đi sâu vào quản lý chất lượng thực hiện. Mặc dù các khâu lập kế hoạch và ban hành văn bản được đánh giá cao, song các khâu tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và cải tiến hoạt động chỉ đạt mức trung bình khá (ĐTB ≈ 3,10–3,12). Điều này cho thấy quản lý vẫn nặng về “quản lý đầu vào” và “quản lý hồ sơ”, chưa thực sự chú trọng đến hiệu quả và tác động giáo dục.

Thứ hai, công tác bồi dưỡng giáo viên và hướng dẫn đánh giá học sinh còn là khâu yếu. Kết quả khảo sát cho thấy các nội dung liên quan đến bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động và xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh có ĐTB thấp nhất. Điều này dẫn đến tình trạng giáo viên lúng túng trong thiết kế hoạt động và đánh giá kết quả, làm giảm hiệu lực quản lý.

Thứ ba, quản lý nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội còn nhiều hạn chế. Nguồn kinh phí dành cho hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được đánh giá thấp nhất trong các nhóm nguồn lực (ĐTB = 3,41). Việc quản lý tài chính chưa ổn định khiến hiệu trưởng khó chủ động triển khai các hoạt động dài hạn, quy mô lớn hoặc gắn với trải nghiệm nghề nghiệp thực tiễn.

Thứ tư, phối hợp với các lực lượng ngoài nhà trường chưa bền vững và mang tính hệ thống. Kết quả khảo sát cho thấy phối hợp với doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội có ĐTB thấp hơn so với phối hợp nội bộ. Điều này làm hạn chế khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, tham quan thực tế và dự án gắn với đời sống xã hội.

Thứ năm, còn khoảng cách giữa đánh giá của người quản lý và trải nghiệm thực tế của học sinh. Trong khi cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá nhiều nội dung ở mức khá, học sinh lại đánh giá mức độ thực hiện và tham gia ở mức trung bình. Khoảng cách này phản ánh hạn chế trong quản lý theo hướng lấy người học làm trung tâm và trong việc bảo đảm cơ hội tham gia đồng đều cho học sinh. 

3.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các trường THPT trên địa bàn TP.HCM theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

ĐTB = 4,10; ĐLC = 0,79, cho thấy người tham gia khảo sát đánh giá mức ảnh hưởng cao của các yếu tố đến quản lý trải nghiệm, hướng nghiệp.

Ở cả ba nhóm yếu tố, tỷ lệ chọn “Ảnh hưởng” + “Ảnh hưởng nhiều” đều chiếm ưu thế lớn: Nhóm cấp quản lý: trung bình 4,10’ Nhóm GV & HS: trung bình 4,13 (cao nhất); Nhóm môi trường: trung bình 4,09. Tỷ lệ “Hoàn toàn không ảnh hưởng” và “Không ảnh hưởng” rất thấp (khoảng 3–6%), hầu như không có quan điểm phủ định; khác biệt chủ yếu nằm ở mức độ mạnh/yếu và điều kiện triển khai. Điều này cho thấy quản lý trải nghiệm, hướng nghiệp là một hệ thống chịu tác động đa yếu tố, trong đó yếu tố con người (GV, HS, CBQL) tạo “lực nội sinh”, còn môi trường (CSVC, phụ huynh, cộng đồng, cơ chế phối hợp) tạo “lực ngoại sinh” bảo đảm tính bền vững. 

Chương 4

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM,

HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

4.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp

- Nguyên tắc bảo đảm tính mục tiêu và định hướng phát triển năng lực học sinh   
- Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ và liên thông trong quản lý    
- Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện của Thành phố Hồ Chí Minh     

- Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả và hướng tới chất lượng thực chất 

- Nguyên tắc bảo đảm tính linh hoạt, mở và thích ứng với bối cảnh đổi mới giáo dục 

- Nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa và phát triển   

4.2. Giải pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Giải pháp 1. Chỉ đạo nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của cán bộ quản lý, giáo viên về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
Giải pháp 2. Tổ chức đổi mới công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng quản lý chất lượng

Giải pháp 3. Tổ chức đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm

Giải pháp 4. Tổ chức hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh

Giải pháp 5. Chỉ đạo bảo đảm và quản lý các điều kiện nguồn lực phục vụ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Giải pháp 6. Chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

4.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của giải pháp

 Khách thể khảo nghiệm gồm 199 cán bộ quản lý và giáo viên đang trực tiếp tham gia quản lý, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

 Địa bàn khảo nghiệm: 06 trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ; Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Trường THPT Nguyễn Trãi; Trường THPT Bình Tân; Trường THPT Tân Phong; Trường THPT Lê Trọng Tấn

Cơ cấu mẫu khảo nghiệm gồm: 16 cán bộ quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng); có 183 giáo viên có tham gia tổ chức và quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Đây là lực lượng có hiểu biết thực tiễn sâu sắc, giữ vai trò then chốt trong việc đánh giá tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp quản lý được đề xuất.

Kết quả khảo nghiệm 
Các cán bộ quản lý và giáo viên đồng thuận rất cao về tính cần thiết của các giải pháp. Không có ý kiến phủ định đối với việc phải can thiệp quản lý bằng hệ giải pháp đề xuất. 
Các cán bộ quản lý và giáo viên cũng đánh giá cao tính khả thi của các giải pháp. không tồn tại sự phủ định đối với khả năng triển khai hệ giải pháp trong thực tiễn các trường THPT. Ở mức tổng hợp (dòng Trung bình): “Khả thi” = 46,90%; “Rất khả thi” = 36,94%; Tổng hai mức cao đạt 83,84%, phản ánh sự đồng thuận rất mạnh về khả năng hiện thực hóa các giải pháp đề xuất. 

So sánh giữa tính cần thiết và tính khả thi của các giải 
Kết quả khảo sát cho thấy sự tương thích cao giữa tính cần thiết và tính khả thi của hệ giải pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THPT, đồng thời cũng phản ánh một số khác biệt có ý nghĩa quản lý 
Kết luận khảo nghiệm

Qua khảo nghiệm cho thấy các giải pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THPT được đánh giá vừa cần thiết, vừa khả thi, trong đó các giải pháp thuộc phạm vi quản lý nội bộ nhà trường có tính đồng thuận và khả năng triển khai cao hơn, còn các giải pháp liên quan đến nguồn lực và phối hợp đa chủ thể cần được hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách và điều kiện thực hiện phù hợp. Kết quả so sánh giữa Bảng 4.1 và Bảng 4.2 không chỉ khẳng định tính hợp lý của hệ giải pháp, mà còn cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc xây dựng lộ trình và thứ tự ưu tiên triển khai trong thực tiễn quản lý giáo dục. 

4.4. Thử nghiệm một giải pháp

 Giải pháp 3. Tổ chức đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm
Kết quả đánh giá giải pháp sau thử nghiệm
 a. Đánh giá mục đích của giải pháp       
Mức độ đánh giá tăng rõ rệt, với ĐTB chung đạt 3,97, cho thấy giáo viên đã chuyển từ trạng thái thận trọng sang đồng thuận cao đối với mục đích của giải pháp sau khi được trải nghiệm thực tế.

Các mục tiêu mang tính quản lý và định hướng vĩ mô được đánh giá rất cao: Định hướng thống nhất đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức (ĐTB = 4,37); Tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp quản lý nhà trường (ĐTB = 4,30); Đa dạng hóa phương pháp, hình thức trải nghiệm gắn với thực tiễn địa phương (ĐTB = 4,19). Điều này khẳng định vai trò quyết định của chỉ đạo quản lý và tổ chức đồng bộ trong nâng cao hiệu quả hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

Mức độ đánh giá của học sinh đạt mức cao, với ĐTB chung 3,85, cho thấy nhận thức và mức độ đồng thuận của học sinh về mục đích giải pháp đã được nâng lên rõ rệt sau thử nghiệm, so với giai đoạn trước.  
b. Đánh giá nội dung của giải pháp sau thử nghiệm
Mức đánh giá chung đạt mức cao (ĐTB chung = 4,01), cho thấy nội dung giải pháp đã được giáo viên thừa nhận rõ rệt về tính phù hợp và hiệu quả sau thử nghiệm, khác biệt đáng kể so với giai đoạn trước.

Mức đánh giá chung của học sinh đạt mức cao (ĐTB chung = 3,97), cho thấy nội dung giải pháp được học sinh tiếp nhận tích cực và có hiệu quả rõ rệt sau thử nghiệm, cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước thử nghiệm.     

So sánh kết quả đánh giá giải pháp trước và sau thử nghiệm
So sánh trước, sau thử nghiệm cho thấy giải pháp đã tạo ra chuyển biến tích cực ở học sinh, đặc biệt trong thay đổi vai trò tham gia và cảm nhận ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Kết quả này, cùng với đánh giá của giáo viên, là bằng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định tính phù hợp và hiệu quả của giải pháp, đồng thời gợi mở yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, giám sát khi triển khai trên diện rộng.

Hiệu quả thử nghiệm rất rõ nét, với mức tăng ĐTB trung bình +0,76, phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong đánh giá của giáo viên về nội dung giải pháp sau khi được triển khai thực tế. Những nội dung cải thiện mạnh nhất tập trung vào: Đổi mới kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh (+1,23); Hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp nhu cầu học sinh (+1,00); Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động (+0,89); Thiết kế hoạt động theo “nhiệm vụ trung tâm” (+0,79 

Cả giáo viên và học sinh đều có sự cải thiện rõ rệt sau thử nghiệm, thể hiện qua sự gia tăng ĐTB ở cả hai nhóm. Điều này khẳng định tác động tích cực và nhất quán của giải pháp đối với các chủ thể tham gia. Mức tăng của giáo viên (+0,64) cao hơn học sinh (+0,48), cho thấy: Giáo viên nhận diện rõ hơn vai trò chỉ đạo, định hướng và hiệu quả quản lý của giải pháp sau khi trực tiếp triển khai; Học sinh tuy có chuyển biến tích cực, nhưng quá trình hình thành nhận thức về mục đích quản lý cần thêm thời gian trải nghiệm.    
Kết luận về thử nghiệm giải pháp 
Kết quả thử nghiệm Giải pháp 3: Tổ chức đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm cho thấy giải pháp đúng hướng, khả thi và tạo ra chuyển biến thực chất trong nhà trường, thể hiện đồng thời ở nhận thức và mức độ đồng thuận của các chủ thể tham gia.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Luận án đã hệ thống hóa, phân tích và làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trên cơ sở kế thừa các quan điểm của lý luận giáo dục hiện đại và các quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, luận án đã làm rõ bản chất, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức và yêu cầu quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai tương đối đồng bộ theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, với nội dung và hình thức ngày càng đa dạng, bước đầu gắn với thực tiễn đời sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nhìn chung tích cực, tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện trong nhà trường.

Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho thấy các trường THPT đã quan tâm đến công tác lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thực hiện; tuy nhiên, quản lý còn thiên về hành chính, chưa thực sự tiếp cận theo hướng quản lý chất lượng và cải tiến liên tục. Công tác bồi dưỡng năng lực giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá, kiểm tra – giám sát chất lượng hoạt động và sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh, cải tiến hoạt động chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu, luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm tính khoa học, tính hệ thống, tính thực tiễn và tính khả thi. Các giải pháp tập trung vào những nội dung cốt lõi như: nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của cán bộ quản lý, đổi mới công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng quản lý chất lượng, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá gắn với năng lực và phẩm chất học sinh, bảo đảm các điều kiện nguồn lực, và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các giải pháp đề xuất đều được đánh giá có tính cần thiết và tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường THPT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này khẳng định hệ thống giải pháp của luận án không chỉ có giá trị về mặt lý luận mà còn có khả năng áp dụng trong thực tiễn quản lý giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.

Luận án lựa chọn Giải pháp 3: Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm để tiến hành thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của nhà trường được cải thiện rõ rệt và được đánh giá cao hơn so với trước khi thử nghiệm.

Từ những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án khẳng định rằng việc quản lý hiệu quả hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là yêu cầu tất yếu nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và phát triển bền vững năng lực, phẩm chất học sinh. 
2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Ủy ban nhân dân và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trung học phổ thông triển khai hiệu quả hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trước hết, cần ban hành và cập nhật các văn bản hướng dẫn theo hướng cụ thể, thống nhất và dễ triển khai, đặc biệt là các hướng dẫn liên quan đến tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và trách nhiệm của các bên liên quan.

2.2. Đối với các trường trung học phổ thông
Các trường trung học phổ thông cần chủ động đổi mới công tác quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hướng quản lý chất lượng và lấy học sinh làm trung tâm. Trước hết, nhà trường cần xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp một cách khoa học, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và tiêu chí đánh giá minh bạch; gắn hoạt động này với kế hoạch giáo dục nhà trường và nhiệm vụ năm học.

2.3. Đối với học sinh trung học phổ thông
Học sinh trung học phổ thông cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong việc tham gia các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp do nhà trường tổ chức. Các em cần nhận thức đúng đắn rằng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp không chỉ là yêu cầu của chương trình giáo dục mà còn là cơ hội quan trọng để khám phá bản thân, phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Học sinh cần tích cực tham gia vào các hoạt động trải nghiệm với thái độ nghiêm túc, tuân thủ quy định về kỷ luật và an toàn, chủ động hoàn thành nhiệm vụ, sản phẩm trải nghiệm và thực hiện phản tư cá nhân sau mỗi hoạt động. 
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